
Một số mẫu câu giao tiếp  thường dùng trong lớp học
Mẫu câu động viên, khích lệ các con
· Well-done! Em làm tốt lắm!
· Very good: Rất tuyệt vời.
· Great! Rất tuyệt vời.
·  Try more: Cố gắng hơn nữa em nhé.
· Good job! : Con làm rất tốt.
· That’s almost right, try again: Con làm gần đúng rồi, thử làm lại nào
·  Today I’m very happy with you: Hôm nay thầy/cô rất hài lòng với các con.
Thầy cô xin lỗi
· I’ll be back in the moment: Thầy/cô sẽ quay lại sau một lát nhé
· I’m sorry, I didn’t notice it: Xin lỗi các con, thầy/cô đã không để ý
·  I’ve made a mistake on the board. Thầy/cô có lỗi nhỏ trên bảng
Chào tạm biệt khi kết thúc
·  See you again: Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em nhé
·  Goodbye, everyone: Thầy/cô chào cả lớp
·  Try not to make any noise as you leave: Đừng làm ồn khi các em ra ngoài.
· Be quiet as you leave. Other classes are still in progress: Các em trật tự khi rời khỏi lớp. Các lớp khác vẫn đang học đó.

